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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
		- Tiếng Việt: Địa chất mỏ
	- Tiếng Anh: Mining Geology
	Mã số học phần: 7040210
	Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần.
- 2 tín chỉ lý thuyết:   2 (2-0-4)
	Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 30; Bài tập lớn: 0;Thực hành 0; Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:				     Mã giảng viên
	1. PGS.TS. Bùi Hoàng Bắc					0402-06
	2. TS. Phan Viết Sơn					0402-07
	3. TS. Khương Thế Hùng                                                0402-08
[bookmark: _GoBack]	4. ThS. Đỗ Mạnh An                                             	0402-11
	5. ThS. Bùi Thanh Tịnh                                              	0402-15
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm - Thăm dò
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước:  
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên ngành kỹ thuật Địa chất, kỹ thuật Mỏ, kỹ thuật Dầu khí những kiến thức cơ bản về công tác địa chất mỏ trong xây dựng xí nghiệp khai thác và trong khai thác mỏ, trên cơ sở đó đảm bảo cho việc khai thác và chế biến khoáng sản đạt hiệu quả kinh tế. 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được mục đích, nhiệm vụ của thăm dò khai thác.các phương tiện kỹ thuật và hệ thống thăm dò trong thăm dò khai thác.
4.1.2. Nắm được các công tác địa chất trong thiết kế và thi công giếng mỏ.
4.1.3. Nắm được các công tác nghiên cứu địa chất, nghiên cứu chất lượng khoáng sản và tính trữ lượng khoáng sản trong các xí nghiệp khai thác mỏ.
4.1.4. Nắm được cách thu thập các tài liệu địa chất trong công trình ngầm, ở moong khai thác lộ thiên và ở lỗ khoan.
4.1.5. Hiểu được các nguyên nhân gây nên tổn thất khoáng sản và nguyên nhân của sự làm nghèo khoáng sản trong khai thác.
4.1.6. Nắm được công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, nắm vững chuyên môn để trao đổi, triển khai các nội dung liên quan đến các nội dung đã học. 
4.2.2. Có khả năng tổng hợp tài liệu và áp dụng các công tác nghiên cứu địa chất vào một mỏ khai thác cụ thể. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Mục đích, nhiệm vụ của công tác địa chất mỏ.
- Mục đích, nhiệm vụ, phương tiện kỹ thuật, hệ thống thăm dò của thăm dò khai thác.
- Công tác nghiên cứu địa chất trong xây dựng xí nghiệp khai thác mỏ. 
- Nghiên cứu cấu tạo địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình và khí mỏ trong khai thác.
- Lấy, gia công mẫu, kiểm tra kết quả phân tích mẫu để đánh giá chất lượng khoáng sản.
- Công tác thu thập tài liệu địa chất trong công trình ngầm, ở các moong khai thác lộ thiên và tại các lỗ khoan thăm dò. 
- Phân cấp trữ lượng và tài nguyên, các chỉ tiêu tính trữ lượng, nguyên tắc phân khối và phân cấp trữ lượng, xác định các thông số và các phương pháp tính trữ lượng khoáng sản. 
- Các nguyên nhân gây tổn thất và làm nghèo khoáng sản. Bảo vệ tài nguyên khoáng và bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Mở đầu
	1
	4.1.1

	
	-  Khái niệm.
- Mục đích và nhiệm vụ của côngtác địa chất mỏ
- Đặc điểm của công tác địa chất mỏ.
- Một số khái niệm.
	
	

	Chương 1
	 Thăm dò khai thác
	2
	4.1.1

	1.1
	Mục đích và nhiệm vụ
	
	

	1.2
	Phương tiện kỹ thuât và hệ thống thăm dò khai thác
	
	

	1.3
	Đặc điểm công tác tính trữ lượng trong thăm dò khai thác.
	
	

	1.4
	Sự khác biệt giữa thăm dò khai thác với thăm dò sơ bộ và thăm dò tỉ mỉ.
	
	

	Chương 2
	Công tác địa chất trong xây dựng xí nghiệp khai thác mỏ
	3
	4.1.2

	2.1
	Nghiên cứu tài liệu báo cáo địa chất. 
	
	

	2.2
	Công tác địa chất trong thiết kế và thi công giếng mỏ.
	
	

	2.3
	Xác định độ tin cậy của trữ lượng và chất lượng khoáng sản.
	
	

	2.4
	Nghiên cứu làm sáng tỏ tính chất cơ lý của khoáng sản và đá vây quanh.
	
	

	Chương 3
	Nghiên cứu địa chất trong khai thác mỏ
	5
	4.1.3

	3.1
	Nghiên cứu cấu tạo mỏ	
	
	

	3.2
	  Nghiên cứu địa chất thủy văn - địa chất công trình
	
	

	3.3
	Nghiên cứu khí mỏ
	
	

	Chương 4
	Công tác thu thập tài liệu địa chất trong 
khai thác mỏ
	5
	4.1.4

	4.1
	Thu thập tài liệu địa chất trong công trình ngầm ở mỏ hầm lò.
	
	

	4.2
	Thu thập tài liệu địa chất ở moong khai thác lộ thiên.
	
	

	4.3
	Thu thập tài liệu ở lỗ khoan.
	
	

	Chương 5
	Nghiên cứu chất lượng khoáng sản
	3
	4.1.3

	5.1
	Lấy mẫu
	
	

	5.2
	 Gia công mẫu
	
	

	5.3
	 Kiểm tra kết quả phân tích mẫu
	
	

	5.4
	Nghiên cứu tính chât công nghệ của khoáng sản 
	
	

	Chương 6
	Tính trữ lượng khoáng sản
	5
	4.1.3

	6.1
	 Các chỉ tiêu công nghiệp
	
	

	6.2
	Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
	
	

	6.3
	Nguyên tắc phân chia các khối tính trữ lượng.
	
	

	6.4
	Xác định các thông số tính trữ lượng
	
	

	6.5
	Các phương pháp tính trữ lượng
	
	

	Chương 7
	Tổn thất và làm nghèo khoáng sản
	3
	4.1.5

	7.1
	 Tổn thất khoáng sản
	
	

	7.2
	Sự làm nghèo khoáng sản
	
	

	7.3
	Một số giải pháp làm giảm tổn thất và làm nghèo khoáng sản
	
	

	Chương 8
	Bảo vệ tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ
	3
	4.1.6

	8.1
	Bảo vệ tài nguyên khoáng
	
	

	8.2
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ
	
	

	8.3
	Nghiên cứu và sử dụng khoáng sản đi kèm
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
	- Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Đến lớp giảng viên giảng bài, kết hợp nêu câu hỏi gợi ý, sinh viên trả lời;
	- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài ở nhà để phục vụ cho tiết học tiếp theo;
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm kiểm tragiữa kỳ
	Thi viết (30phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	- Giáo trình chính: 
[1]. Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương, Nguyễn Tiến Dũng. Giáo trình Địa chất khai thác mỏ khoáng. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội, 2006.
 - Tài liệu tham khảo:
[2]. Lê Như Lai. Giáo trình: Địa chất cấu tạo. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội, 2001.
[3]. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương. Giáo trình Phương pháp thăm dò mỏ. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội, 2017. 
[4]. Trần Mạnh Xuân. Giáo trình Khai thác mỏ quặng bằng phương pháp lộ thiên. Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2000.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu
	
6
	



0



	
0
	
- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 1.
- Tham khảo mục IV.2 của chương IV tài liệu [3]. 

	
	-  Khái niệm.
- Mục đích và nhiệm vụ của công tác địa chất mỏ
- Đặc điểm của công tác địa chất mỏ.
- Một số khái niệm.
	
	
	
	

	
	Chương 1: Thăm dò khai thác
	
	
	
	

	
	1.1.Mục đích và nhiệm vụ.
	
	
	
	

	
	1.2.Phương tiện kỹ thuât và hệ thống thăm dò khai thác
	
	
	
	

	
	1.3. Đặc điểm công tác tính trữ lượng trong thăm dò khai thác.
	
	
	
	

	
	1.4.Sự khác biệt giữa thăm dò khai thác với thăm dò sơ bộ và thăm dò tỉ mỉ.
	
	
	
	

	1
	Chương 2: Công tác địa chất trong xây dựng xí nghiệp khai thác mỏ
	




6




	
0
	
0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 2.



	
	2.1. Nghiên cứu tài liệu báo cáo địa chất. 
	
	
	
	

	
	2.2. Công tác địa chất trong thiết kế và thi công giếng mỏ.
	
	
	
	

	
	2.3. Xác định độ tin cậy của trữ lượng và chất lượng khoáng sản.
	
	
	
	

	
	2.4. Nghiên cứu làm sáng tỏ tính chất cơ lý của khoáng sản và đá vây quanh.
	
	
	
	

	


2,3
	Chương 3. Nghiên cứu địa chất trong khai thác mỏ
	


10


	


0
	


0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 3.
- Tham khảo chương VI, VII, VIII tài liệu [2];

	
	3.1. Nghiên cứu cấu tạo mỏ	
	
	
	
	

	
	  3.2. Nghiên cứu ĐCTV-ĐCCT
	
	
	
	

	
	3.3. Nghiên cứu khí mỏ
	
	
	
	

	4,5
	Chương 4: Công tác thu thập tài liệu địa chất trong khai thác mỏ
	10
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 4.






	
	4.1. Thu thập tài liệu địa chất trong công trình ngầm ở mỏ hầm lò.
	
	
	
	

	
	4.2. Thu thập tài liệu địa chất ở moong khai thác lộ thiên.
	
	
	
	

	
	4.3.Thu thập tài liệu ở lỗ khoan.
	
	
	
	

	5,6
	Chương 5: Nghiên cứu chất lượng khoáng sản
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 5.
- Tham khảo chương VII tài liệu [3]; 

	
	5.1. Lấy mẫu
	
	
	
	

	
	5.2. Gia công mẫu
	
	
	
	

	
	5.3. Kiểm tra kết quả phân tích mẫu
	
	
	
	

	
	5.4. Nghiên cứu tính chât công nghệ của khoáng sản 
	
	
	
	

	
6,7
	Chương 6: Tính trữ lượng khoáng sản
	10
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 6.
- Tham khảo chương XI tài liệu [3] .

	
	6.1. Các chỉ tiêu công nghiệp
	
	
	
	

	
	6.2. Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
	
	
	
	

	
	6.3, Nguyên tắc phân chia các khối tính trữ lượng.
	
	
	
	

	
	6.4. Xác định các thông số tính trữ lượng
	
	
	
	

	
	6.5. Các phương pháp tính trữ lượng
	
	
	
	

	7,8
	Chương 7: Tổn thất và làm nghèo khoáng sản
	6
	0
	0
	
- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 7.



	
	7.1. Tổn thất khoáng sản.
	
	
	
	

	
	7.2. Sự làm nghèo khoáng sản.
	
	
	
	

	
	7.3. Một số giải pháp làm giảm tổn thất và làm nghèo khoáng sản.
	
	
	
	

	8
	Chương 8: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 8
.


	
	8.1. Bảo vệ tài nguyên khoáng.
	
	
	
	

	
	8.2. Bảo vệ môi trường trong khai thác
	
	
	
	

	
	8.3. Nghiên cứu và sử dụng khoáng sản đi kèm.
	
	
	
	



	
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
ĐỊA CHẤT




PGS.TS. Ngô Xuân Thành
	Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020
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